
Id Họ và tên SV/HV MSSV/HV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh (Thành phố) Lớp
1 Trần Đặng Tâm Bình 411210648 Nữ 20/03/2003 Đà Nẵng 21CNACLC03
2 Ngô an thái bình 412220003 Nam 30/04/2004 Đồng hới 22cnadl01
3 Võ Minh Chiến 412210084 Nam 20/01/2003 Quảng Ngãi 21CNATM01
4 Nguyễn Thị Đàm Chung 412210295 Nữ 09/12/2003 Quy Nhơn- Bình Định 21CNATMCLC04
5 TRẦN THỊ HUYỀN DIỆU 411200191 Nữ 13/03/2002 Phú Yên 20CNA04
6 Lê Thị Đủ 412210176 Nữ 03/03/2003 Quảng Nam 21CNADLCLC01
7 Trần Thị Phan Dung 412210267 Nữ 25/01/2003 Quảng Nam 21CNATMCLC03
8 Đỗ Hương Giang 411200520 Nữ 22/02/2002 Quảng Ngãi 20CNA12
9 Nguyễn Minh Giang 411200115 Nữ 04/12/2002 Nghệ An 20CNA02

10 Vũ Thị Nhuệ Giang 411210212 Nữ 09/03/2003 Đà Nẵng 21CNA03
11 Trần Lương Nguyệt Hằng 412210208 Nữ 15/08/2003 Đà Nẵng 21CNATMCLC01
12 Hoàng Thị Thanh Hoài 411210173 Nữ 18/09/2002 Đồng Hới 21CNA02
13 KPĂ H'RAWI 412200209 Nữ 01/11/2001 Daklak 412200209
14 Trần Thị Huyền 412210302 Nữ 31/08/2003 Nghệ An 21CNATMCLC04
15 Trương Thị Hồng Khánh 411210714 Nữ 17/04/2002 Thành Phố Huế 21CNACLC05
16 Tạ Thị Thuỳ Linh 419210023 Nữ 26/02/2003 Nghệ An 21SPA01
17 Nguyễn Thị Loan 411180783 Nữ 11/03/2000 Quảng Nam 18CNACLC02
18 Nguyễn Hiền Mai 411190623 Nữ 13/02/2001 Buôn Ma Thuột 19CNACLC07
19 Huỳnh Hạ My 416210201 Nữ 21/07/2003 Đà Nẵng 21CNQTHCLC01
20 Nguyễn Lê Minh Ngân 412210306 Nữ 22/10/2003 Thành phố Huế 21CNATMCLC04
21 Ngô Thị Minh Nguyệt 411210226 Nữ 12/04/2003 Quảng Ngãi 21CNA03
22 Hồ Thị Phương Nhi 411210662 Nữ 26/02/2003 Đà Nẵng 21CNACLC03
23 Trà Thị Cẩm Nhung 411200633 Nữ 21/08/2002 Quảng Nam 20CNACLC03
34 Tăng thị Tuyết Nhung 411252151122 Nữ 22/12/1997 Quảng nam 16CNA02
24 H Mai Niê 412200100 Nữ 05/10/2001 Đắk Lắk 20CNADL03
25 Nguyễn Thị Phương 411210482 Nữ 10/02/2003 Hà Tĩnh 21CNA09
35 Lê Thị Thanh Phương 411171019 Nữ 30/01/1999 Đà nẵng 17CNACLC06
26 Nguyễn Ngọc Mai Phượng 411210636 Nữ 23/04/2003 Quảng Ngãi 21CNACLC02 
27 Trần Thị Quý 411210232 Nữ 02/07/2003 Hà Tĩnh 21CNA03
28 Nguyễn Thị Như Thảo 419210058 Nữ 15/05/2003 Đăk Lăk 21SPA02 
29 Phạm Thị Kim Thoa 411210238 Nữ 06/11/2003 Bình Định 21CNA03
30 Ông Thị Huyền Trâm 411200787 Nữ 28/05/2002 Đà nẵng 20CNACLC07
31 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 412200273 Nữ 07/12/2001 Gia lai 20CNATMCLC01
32 Võ Thị Hoài Trinh 411210285 Nữ 02/02/2003 Quảng Ngãi 21CNA04
36 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 411171123 Nữ 01/12/1999 Đà Nẵng 17CNACLC06
33 Trương Quốc Văn 412210079 Nam 06/06/2003 Quảng Bình 21CNADL02
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